
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số  72/TP, ngày 11  tháng 4 năm 2024 của Phòng Tư pháp)

Biểu mẫu số 03
DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

STT

UBND xã Đắk Tờ Kan

Họ và tên Địa chỉ
thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền

viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm

ban hành Quyết định)

1 UBND xã Đắk Tờ Kan Y Vak Thôn Kon Hnông-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
2 UBND xã Đắk Tờ Kan Y Huyên Thôn Tê Xô Trong-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
3 UBND xã Đắk Tờ Kan A Thun Thôn Tê Xô Trong-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
4 UBND xã Đắk Tờ Kan Y Hoàng Thôn Tê Xô Trong-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
5 UBND xã Đắk Tờ Kan Nông Văn Luân Thôn Tê Xô Trong-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
6 UBND xã Đắk Tờ Kan Y Lý Thôn Tê Xô Ngoài-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
7 UBND xã Đắk Tờ Kan Nguyễn Sơn Hoà Thôn Đăk Prông-xã Đắk Tờ Kan-huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
8 UBND xã Đắk Tờ Kan A Hảo Khối 2- thị trấn Đắk Tô-huyện Đắk Tô-tỉnh Kon Tum 28/03/2024
9 UBND xã Đắk Tờ Kan Cáp Văn Mẫn Khối 4- Đăk Tô- thị trấn Đắk Tô-huyện Đắk Tô-tỉnh Kon Tum 28/03/2024
10 UBND xã Đắk Tờ Kan Đỗ Thị Phượng Khối 4- Đăk Tô- thị trấn Đắk Tô-huyện Đắk Tô-tỉnh Kon Tum 28/03/2024
11 UBND xã Đắk Tờ Kan A Bông Mô Pành- xã Đắk Rơ Ông- huyện Tu Mơ Rông- tỉnh Kon Tum 28/03/2024
12 UBND xã Đắk Tờ Kan Trần Bảo Vi Sa Khối 8- thị trấn Đắk Tô-huyện Đắk Tô-tỉnh Kon Tum 28/03/2024

Biểu mẫu số 04
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 
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STT UBND XÃ
ĐẮK TỜ

KAN

Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)

Trình độ
chuyên

môn
(nếu có)

Quyết định
công nhận

làm hòa giải
viên

(Ghi số, ngày,
tháng, năm
ban hành

Quyết định)
1 A KHUYÊN 1979 Nam Xơ Đăng Thôn Kon Hnông 11-10-2023
2 A THIU 1989 Nam Xơ Đăng Thôn Kon Hnông 11-10-2023
3 A HNINH 1981 Nam Xơ Đăng Thôn Kon Hnông 11-10-2023
4 A HUY 1990 Nam Xơ Đăng Thôn Kon Hnông 11-10-2023
5 Y HIỆP 1995 Nữ Xơ Đăng Thôn Kon Hnông 11-10-2023
6 Y KHUYÊN 1988 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Prông 11-10-2023
7 Y NHUNG 1994 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Prông 11-10-2023
8 A TUẤN 1981 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Prông 11-10-2023
9 A ĐỌP 1995 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Prông 11-10-2023
10 A DANG 1970 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Prông 11-10-2023
11 Y RI 1988 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Prông 11-10-2023
12 Y PHUN 1994 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Nông 11-10-2023
13 A XẾ 1972 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Nông 11-10-2023
14 A VY 1967 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Nông 11-10-2023
15 A HÂN 1998 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Nông 11-10-2023
16 Y KIÊN 1998 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Nông 11-10-2023
17 A DŨNG 1991 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Hnăng 11-10-2023
18 A LIS 1986 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Hnăng 11-10-2023
19 A KHIÊNG 1986 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Hnăng 11-10-2023
20 A THU 1995 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Hnăng 11-10-2023
21 A HEM 1994 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Hnăng 11-10-2023
22 Y PHIÊNG 1994 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Hnăng 11-10-2023
23 A RU 1962 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Ngoài 11-10-2023
24 A ĐỊNH 1990 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Ngoài 11-10-2023
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25 A HRENG 1958 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Ngoài 11-10-2023
26 A KHÔI 1996 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Ngoài 11-10-2023
27 A VÍT 1986 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Ngoài 11-10-2023
28 A VANG 1981 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Trăng 11-10-2023
29 A HÌNH 1968 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Trăng 11-10-2023
30 A NAO 1997 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Trăng 11-10-2023
31 A HIẾU 1989 Nam Xơ Đăng Thôn Đăk Trăng 11-10-2023
32 Y KHUYẾT 1992 Nữ Xơ Đăng Thôn Đăk Trăng 11-10-2023
33 A THU 1980 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Trong 11-10-2023
34 A BA 1995 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Trong 11-10-2023
35 A XUNG 1982 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Trong 11-10-2023
36 A KHIỂU 1996 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Trong 11-10-2023
37 A NÓI 1988 Nam Xơ Đăng Thôn Tê Xô Trong 11-10-2023
38 Y HÀNH 1986 Nữ Xơ Đăng Thôn Tê Xô Trong 11-10-2023
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